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Tiền Việt Nam Lớp 2–3

Họ tên: Ngày: Thời gian: Điểm: /12

Cho con cầm tiền thật (hoặc tiền giấy cắt ra) để đếm cùng. Đáp án ở trang 2.

Đếm tiền
Cộng từ tờ có mệnh giá lớn nhất: 10 000 + 5 000 + 2
000 = 17 000 đồng.

Đổi tiền
1 tờ 10 000 đồng = 2 tờ 5 000 đồng = 5 tờ 2 000 đồng
= 10 tờ 1 000 đồng.

1 Có tất cả bao nhiêu tiền?

1 10 000 đồng 5 000 đồng 2 000 đồng 1 000 đồng = 

2 20 000 đồng 5 000 đồng 2 000 đồng 1 000 đồng 1 000 đồng = 

3 10 000 đồng 5 000 đồng 1 000 đồng = 

4 5 000 đồng 2 000 đồng 1 000 đồng = 

5 10 000 đồng 5 000 đồng 5 000 đồng = 

6 20 000 đồng 2 000 đồng 1 000 đồng = 

2 Đổi tiền

7 1 tờ 10 000 đồng = tờ 2 000 đồng 8 1 tờ 20 000 đồng = tờ 5 000 đồng

9 1 tờ 5 000 đồng = tờ 1 000 đồng 10 1 tờ 50 000 đồng = tờ 10 000 đồng

3 Giải bài toán

Bài 1. Mẹ mua một quyển vở giá 8 000 đồng và một chiếc bút giá 5 000 đồng. Hỏi mẹ phải trả tất
cả bao nhiêu tiền?

Bài 2. Lan có 20 000 đồng. Lan mua một hộp sữa giá 7 000 đồng. Hỏi Lan còn lại bao nhiêu tiền?
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Tiền Việt Nam Đáp án

Đáp án – phụ huynh giữ, chấm cùng con sau khi con làm xong.

1 Có tất cả bao nhiêu tiền?

1 10 000 đồng 5 000 đồng 2 000 đồng 1 000 đồng = 18 000 đồng

2 20 000 đồng 5 000 đồng 2 000 đồng 1 000 đồng 1 000 đồng = 29 000 đồng

3 10 000 đồng 5 000 đồng 1 000 đồng = 16 000 đồng

4 5 000 đồng 2 000 đồng 1 000 đồng = 8 000 đồng

5 10 000 đồng 5 000 đồng 5 000 đồng = 20 000 đồng

6 20 000 đồng 2 000 đồng 1 000 đồng = 23 000 đồng

2 Đổi tiền

7 1 tờ 10 000 đồng = 5 tờ 2 000 đồng 8 1 tờ 20 000 đồng = 4 tờ 5 000 đồng

9 1 tờ 5 000 đồng = 5 tờ 1 000 đồng 10 1 tờ 50 000 đồng = 5 tờ 10 000 đồng

3 Giải bài toán

Bài 1. Mẹ mua một quyển vở giá 8 000 đồng và một chiếc bút giá 5 000 đồng. Hỏi mẹ phải trả tất
cả bao nhiêu tiền?

8 000 + 5 000 = 13 000 (đồng) · Đáp số: 13 000 đồng

Bài 2. Lan có 20 000 đồng. Lan mua một hộp sữa giá 7 000 đồng. Hỏi Lan còn lại bao nhiêu tiền?

20 000 − 7 000 = 13 000 (đồng) · Đáp số: 13 000 đồng
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